
Thứ 
ngày

Buổi/
lớp

ðD CQ 
K10A

ðD CQ 
K10B

ðD CQ 
K10C

DS CQ 
K10

YS 
K6A

YS 
K6B

YS 
K6C

YS 
K6D

HS 
K7

YS 
K5C

YS 
K5D

ðD CQ 
K11A

Sáng

TL-GDSK
Cn.Thuỵ
KNGT
Cn.Linh

 P.Hội tr ường

TH.HD-DL(2)
4 tiết sau

Tổ2
Ds.Liên
P.TH

Tin học
Cn.Hưng

VSPB
Cn.Nga

A1

TH.GPSL
Tổ 1-Bs.Lộc
P.TH Sản

Tổ2-Bs.Cương
P.THGP

Chiều

TCQLYT
Cn.Sáu

HD-DL2
Ds.Vân

P.Hội tr ường

VSPB
Cn. Việt
YTCð

Cn.Thuỵ

A1

TH.Tin h ọc
Tổ 1

Cn.Nghĩa

P.TH

VS-KST
Bs.ðức
Dược lý
Ds.Liên

B2

Sáng

CSSKPN&Gð
Cn.Huệ
Tin học
Cn.Thọ

P.Hội tr ường

Chiều

Ki ểm nghiệm
Ds.Liên

Ngoại ngữ
Cn.Bích

P.Hội tr ường

Tin học
Cn.Thọ

A1
KTDN

Bs.Hùng
Nhà ña năng

YTC ð
Cn.Nga

B5
KTDN

Bs.Hùng
Nhà ña năng

Dược lý
Ds.Vân
ðDCS(1)
Cn.Năm

B3

Sáng

TH. Tin học
Tổ 2

Cn.Thọ
P.TH

VSPB
Cn.Việt
YTCð
Cn.Nga

P.Hội tr ường

Chiều

CSSKPN&Gð
Cn.Huệ

TL-GDSK
Cn.Linh

B6

TH.Bào chế( 1)
Tổ 2- Ds.Vân

THHD-DL( 2 )
Tổ 1- Ds.Liên

PTH

VSPB
4 tiết sau
Cn.Việt

A5

Dược lý
Ds.Luân
VS-KST
Bs.ðức

B2

Sáng

CSNBTN
Bs.Lộc
Tin học
Cn.Hưng

A2

HD-DL(2)
Ds.Vân

Ngoại ngữ
Cn.Tâm

B2

VSPB
Cn.Việt
YTCð
Cn.Sáu

B5

VS-KST
Cn.Sáu
ðDCS (1)

Cn.Nhi
B3

Chiều

TH. Tin học
Tổ 2

Cn.Hưng
P.TH

BCK
Bs.Lộc
YTCð
Cn.Nga

A2

Sáng

TH.KNGT
Tổ 1- Cn.Linh
Tổ 2- Cn.Thuỵ

P.TH

HD-DL(3)
Ds.Luân

Ki ểm nghiệm
Ds.Liên

P.Hội tr ường

BCK
Bs.Lộc
Tin học
Cn.Hưng

A2

ðDCS(1)
Cn.Toàn
ðDCS(2)
Cn.Lan

B3

Chiều

Tin học
Cn.Hưng
YTCð
Cn.Nga

B3

Sáng

Chiều

Thi KTHP
PHCN

7h45
A3.A4.A5

Thi KTHP
GDPL
14h00

A3.A4.A5

Thi KTHP
YHCT

 
7h45

A3.A4.A5

Thi KTHP
Chính tr ị

7h30 

A3.A4.A5Thứ 3
22/10

Từ ngày 21/10/2013 
SỞ Y TẾ QUẢNG BÌNH

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ

Ghi chú:

Thứ 7
26/10

 - Thứ 2: 9h30: Thẩm ñịnh giáo trình ðDCB&KTðD (Qð số 942/QðTCYT ngày 4/10/2013).

Thứ 2
21/10

6/7

THỰC

TẬP

BỆNH

VIỆN

6/8

THỰC

TẬP

BỆNH

VIỆN

8,5/
8,5

THỰC

TẬP

BỆNH

VIỆN

Thứ 6
25/10

Thứ 4
23/10

Thứ 5
24/10

 - Thứ 7: Lớp Hộ lý - Y công học theo lịch.

 - Thứ 6:  13h30: Họp Cấp uỷ; 14h30: Họp Chi bộ.



ðD CQ 
K11B

ðD CQ 
K11C

DS CQ 
K11A

DS CQ 
K11B

YS 
K7A

YS 
K7B

YS 
K7C

HS
K8

YSðH
YHCT

K4

YSðH
YHDP

K4

VS-KST
Bs.ðức
ðDCS(1)
Cn.Hải

A2

TVD
Ths.Nam
ðVTT
Ds.Vân

B 2

GPSL
Bs.Hiểu
Dược lý
Ds.Luân

B3

ðDCB&KT ðD
Cn.Lan
GPSL
Bs.Phi

A3

ðDCB&KT ðD
Cn.Huyền

GPSL
Bs.Hiểu

A4

CC&PPCBKDT
4 tiết sau
Bs.ðịnh

P.A5
TH.GPSL

Tổ 1-Bs.Lộc
P.TH Sản

Tổ2-Bs.Cương
P.THGP

ðDCS(1)      
Cn. Hải             
ðDCS(2)
 Cn.Nhi

B3

YHCS(1)
Bs.Hiểu

TVD
Ths.Nam

A2

TH.HPT
Tổ 3

Ths.ðào
5 tiết

P.TH

BH Nội
Bs.Phi

VS-KST
Cn.Sáu

A3

TH.Dược lý
Tổ 1

Ds.Luân

P.TH

SKMT
Cn.Thuỵ

DTH
Bs.Hải

P.A4
YHCS(1)
Bs.Hiểu
VðTT
Ds.Yến

B3     

TH.Dược lý
Tổ 2-Ds.vân
TH.GPSL

Tổ 2-Bs.Lộc
P.TH

TH.GPSL
Tổ1-Bs.Cương

(3 tiết sau)
TH.Dược lý
Tổ2-Ds.Luân

(5 tiết)
P.TH

Dược lý
Ds.Liên

ðDCB&KT ðD
Cn.Toàn

B2

CC&PPCBKDT
Bs.ðịnh

ðD&BCðD
Bs.Hùng 

P.A2
GPSL
Bs.Lộc
Dược lý
Ds.Vân

A5

ðDCS(2)
Cn.Lan

VS-KST
Cn.Sáu

A2

Tin học
Cn.Hưng
HPT(1)
Ths.ðào

A3

GPSL
3 tiết sau

Bs.Phi
B6

VS-KST
Cn.Sáu
BH Nội
Bs.ðức

B2

TH.GPSL
(cả lớp) 
Bs.Hiểu

P.TH

SKNN
Bs.Phương

DTH
Bs.Hải
P.A4

Dược lý
Ds.Vân
GPSL

Bs.Hiểu
B2

GPSL
Bs.Hiểu
ðDCS(1)
Cn.Năm

A1

HPT
Ths.ðào

TVD
Ths.Nam

B3

BH Nội
2 tiết sau

Bs.Phi
A3

ðDCB&KT ðD
Cn.Hải
Dược lý
Ds.Liên

B5

ðD&BCðD
Bs.Phi

CC&PPCBKDT
Bs.ðịnh

P.A2

YHCS(1)
Bs.ðức
TVD

Ths.Nam
A3

GPSL
4 tiết sau

Bs.Hương
A1

VS-KST
Cn.Sáu
GPSL

Bs.Hiểu
A2

GPSL
Bs.Hiểu

CSSKPN
Cn.Huệ

B3

DTH
4 tiết sau
Bs.Hải

P.Hội tr ường

ðDCS(1)
Cn.Toàn
ðDCS(2)
Cn.Huyền

B6

TH.GPSL       
Tổ1-Bs.Hiểu(5tiết)

P.TH Sản
Tổ2-Bs.Cương(3 tiết)

Bs.Lộc(2 tiết)
P.THGP

TH.HPT(1)
Tổ 2

Ths.ðào
4 tiết sau

PTH

Dược lý
Ds-Liên
VS-KST
Bs.ðức

A3

GPSL
4 tiết sau
Bs.Hương

A1

YTHð
Bs.Phương

SKMT
Cn.Thuỵ

P.Hội tr ường

ðDCS(1)
Cn.Năm
ðDCS(2)
Cn.Lan

B3

GPSL
Bs.Hiểu
VSKST
Cn.Sáu

B2

TH.GPSL
Tổ1-Bs.Cương
TH.Dược lý

Tổ 2-Ds.Luân
P.TH

Dược lý
Ds.Yến

CSSKPN
Cn.Huế

P.Hội tr ường

CC&PPCBKDT
4 tiết sau
Bs.Linh

P.A1

ðDCS(2)
Cn.Huyền

GPSL
Bs.Hiểu

A1

YHCS(1)
Bs.ðức
TVD

Ths.Nam
B5

TH. Tin học 
Tổ 2-Cn.nghĩa 

(5 tiết)
TH.HPT                             

Tổ 3-Ths.ðào
(4 tiết sau)  

P.TH

TH.GPSL
Tổ2 

(3 tiết sau)
Bs.Cương

P.TH

GPSL
Bs.Hiểu

CSSKPN
Cn.Tâm

B2

ðDCS(1)
4 tiết sau

Cn.Toàn
A2

TH. Tin học 
Tổ 2-Cn.Nghĩa

(5 tiết)
TH.HPT                       

Tổ 1-Ths.ðào
(4 tiết sau)        

P.TH

ðDCB&KT ðD
Cn.Hải
Dược lý        
Ds.Luân

A3

ðD&BCðD
4 tiết sau
Bs.Hùng

P.A1

DD-VSATTP
4 tiết sau
Ths.Thuỷ

P.A4

Lê Viết Hùng

(ðã ký)

LỊCH DẠY VÀ HỌC
ày 21/10/2013 ñến ngày 26/10/2013

GDQP-AN
(Nhà ña năng)

Cn.Nhung

GDQP-AN
(Nhà ña năng)

Cn.Quý

Quảng Bình, ngày 18 tháng 10 năm 2013
HIỆU TRƯỞNG


